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NGÀNH ĐÀO TẠO: QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. Thông tin tổng quát 
	- Tên học phần: Quy hoạch chiến lược

	- Tên tiếng Anh: STRATEGIC PLANNING

	- Mã học phần: 

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:

Kiến thức cơ bản                                 (       Kiến thức cơ sở ngành                x  
Kiến thức chuyên ngành                     (       Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp        (       

	- Số tín chỉ: 2 (2:0)

	+ Số tiết lý thuyết/số buổi: 30, 30/6

	+ Số tiết thực hành/số buổi: 

	- Học phần học trước: 

	- Học phần song hành: 


2. Mô tả học phần 

Quy hoạch chiến lược trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, quy hoạch xây dựng,… nhằm hiểu được mối quan hệ biện chứng về các nhân tố tác động tới sự phát triển của một vùng, một quốc gia; nắm được những lý luận cơ bản về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. Từ đo tìm ra mục tiêu quy hoạch chung, trên cơ sở đó tìm ra các chiến lược phát triển để phân bố dân cư hợp lý, giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường…

3. Nguồn học liệu 
Giáo trình:
[1] Từ quy hoạch tổng thể đến quy hoạch chiến lược hợp nhất - Brian Roberts, 1998
[2] Phương pháp tiếp cận mới về quy hoạch và quản lý đô thị - Nguyễn Ðăng Sơn, NXB Xây dựng, 2005.

[3] Phương pháp tiếp cận mới về quy hoạch và quản lý đô thị - Nguyễn Ðăng Sơn, NXB Xây dựng, 2006.
Tài liệu tham khảo:
[4] Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1999), Quy trình Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội ngành Nông nghiệp và nông  thôn - Tiêu chuẩn ngành, NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 

 [5] Vũ thị Bình và NNK (2008), Giáo trình Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn, NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 4. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VIII, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

[6] Ngô Doãn Vịnh (2003), Nghiên cứu chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam - Học hỏi và sáng tạo, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

[7] Nguyễn Thế Thôn (2004), Quy hoạch môi trường phát triển bền vững, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. 

[8] Viện Chiến lược phát triển (2004), Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
[9]. B. Keith Simerson. Strategic Planning: A Practical Guide to Strategy Formulation and Execution. Publised by Praeger.

Tài nguyên khác:

[10] (các bài phóng sự, báo cáo khoa học. các trang web chuyên ngành…)

4. Mục tiêu học phần 

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả mục tiêu


	CĐR của CTĐT

(X.x.x) 

	G1
	Hiểu được các khái niệm về Kế hoạch, Quy hoạch, Chiến lược phát triển tổng thể kinh tế xã hội
	ELO1, ELO5

	G2
	Nhận diện các nội dung cơ bản của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
	ELO1, ELO2, ELO3, ELO5

	G3
	Hệ thống được những phương pháp, lý luận để xây dựng cơ sở quy hoạch tổng thể kinh tế, xã hội 
	ELO1, ELO2, ELO3, ELO5

	G4
	Vận dụng tốt kỹ năng làm việc nhóm, thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích và thuyết trình một vấn đề
	ELO3, ELO4, ELO5, ELO7, ELO12

	G5
	Đánh giá được thực trạng, thách thức trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam hiện hay.
	ELO1, ELO2, ELO3, ELO5, ELO7, ELO9, ELO11, ELO12, ELO14


5. Chuẩn đầu ra học phần 
	CĐR

(G.x.x)


	Mô tả Chuẩn Đầu Ra

	Mức độ 
giảng dạy

(I,T,U)

	G1.1
	Biết được các khái niệm về Kế hoạch, Quy hoạch, Chiến lược 
	I

	G1.2
	Phân biệt Kế hoạch, Quy hoạch, Chiến lược phát triển tổng thể kinh tế xã hội
	I, T

	G2.1
	Khái quát chung về Quy hoạch chiến lược: Bản chất, Đặc điểm
	T

	G2.2
	Hiểu được Phương pháp tiếp cận quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; Yêu cầu chủ yếu; Nguyên tắc cơ bản của quy hoạch chiến lược
	I, T

	G3.1
	Nhận dạng các Luận chứng trong quy hoạch chiến lược
	I, T

	G3.2
	Vận dụng các cơ sở, luận chứng để xây dựng cơ sở cho quy hoạch chiến lược
	U

	G4.1
	Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm.
	U

	G4.2
	Vận dụng kỹ năng thuyết trình, phản biện để làm rõ các vấn đề theo yêu cầu môn học.
	U

	G5.1
	Phân tích, đánh giá thực trạng các nguồn lực tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội, môi trường,….
	T,U

	G5.2
	Tổng hợp và đánh giá các thách thức trong quy hoạch chiến lược ở Việt Nam hiện hay.
	T,U


6. Đánh giá học phần:
	Thành phần đánh giá 
	Hình thức đánh giá

 (Ax.x)
	CĐR học phần (Gx.x) 
	Tỉ lệ (%)

	A1. Đánh giá quá trình
	A1.1 Tham gia các Bài tập nhỏ/Buổi thảo luận nhỏ trên lớp rải đều trong các buổi học như: 

+ Quy hoạch chiến lược là gì  
	G1.1
	10%

	
	+ Phân biệt Quy hoạch chiến lược với các quy hoạch khác
	G1.2
	

	
	+ Các vấn đề hiện nay của Quy hoạch chiến lược
	G2.1, G2.2
	

	
	A1.2 Seminar: các nhóm Thảo luận, trình bày về: 
	
	15%



	
	Đề tài 1: Căn cứ nhận diện chiến lược – quy hoạch –kế hoạch? Phân biệt chiến lược – quy hoạch – kế hoạch theo các căn cứ đã nêu?
	G1.1, G3.2, G4.1, G4.2

	

	
	Đề tài 2: Sự tham gia của các bên liên quan trong lập Quy hoạch chiến lược. Làm rõ vai trò của người dân khi tham gia ở Việt Nam hiện nay.
	G2.1, G3.2, G4.1, G4.2, G5.1, G5.2
	

	
	Đề tài 3: Thực trạng Quy chiến lược ở Việt Nam. Những vấn đề còn vướng mắc.
	G3.1, G4.1, G4.2, G5.1, G5.2
	

	
	Đề tài 4: Tìm hiểu Yêu cầu chủ yếu; Nguyên tắc cơ bản của quy hoạch chiến lược
	G2.1, G2.2, G3.1, G3.2, G4.1, G4.2
	

	
	Đề tài 5: Giới thiệu Quy hoạch Chiến lược ở một quốc gia cụ thể trên thế giới
	G2.1, G2.2, G3.1, G3.2, G4.1, G4.2
	

	
	Đánh giá theo tỷ lệ:

- Làm việc nhóm (trung bình 4-5 người/nhóm), tùy theo sỉ số lớp để phân chia để tài hợp lý
- Thuyết trình và thảo luận (đặt cao hỏi và trả lời):
	
	

	
	A.1.3 Nhận xét và đánh giá tính chuyên cần và tích cực tương tác của sinh viên
	
	5%

	A2. Đánh giá cuối kỳ 
	Nội dung bao quát các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học: Tiểu luận cuối kỳ
	G5.1, G5.2
	70%


7. Kế hoạch giảng dạy
Lý thuyết/Thực hành
	Tuần
	Nội dung


	CĐR học phần
	Hoạt động dạy và học
	Tài liệu tham khảo

	1
	Phần I. Giảng dạy

Chương 1: Nhập môn quy hoạch chiến lược
A. Nội dung giảng dạy trên lớp: 
A1. Giới thiệu tổng quan môn học:

 - Mục tiêu

- Cách thức chấm điểm, 
- Các bài thuyết trình nhóm

- Hình thức thi cuối kì

A2. Cơ sở lí luận: 

- Khái quát chung về Quy hoạch chiến lược
- Bản chất của quy hoạch chiến lược
- Đặc điểm chủ yếu của quy hoạch chiến lược
- Phương pháp tiếp cận quy hoạch
- Yêu cầu chủ yếu 

- Nguyên tắc cơ bản 
B. Nội dung Thảo luận trên lớp: Thảo luận về các nội dung vừa học
C. Nội dung làm việc ở nhà: Sinh viên chuẩn bị các nội dung cho bài thuyết trình nhóm
	G1.1, 
G1.2
	Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu Powerpoint

+ Thảo luận nhóm 
	[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
[8]

[9]

[10]

[11]



	2
	Chương 2: Nội dung Quy hoạch chiến lược
A. Nội dung giảng dạy trên lớp: 
- Phân tích, đánh giá thực trạng các nguồn lực tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội.

- Luận chứng quan điểm, mục tiêu và các khả năng phát triển.

- Luận chứng phương hướng quy hoạch phát triển các ngành và các lĩnh vực.

- Quy hoạch phát triển không gian (quy hoạch vùng lãnh thổ)

- Luận chứng các chương trình phát triển, các dự án đầu tư và bước đi từng giai đoạn 5 năm.

- Nghiên cứu các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện mục tiêu quy hoạch.

B. Nội dung Thảo luận trên lớp: Thảo luận về các nội dung vừa học
C. Nội dung làm việc ở nhà: Sinh viên chuẩn bị các nội dung cho bài thuyết trình nhóm
	G2.1, G2.2
	Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu Powerpoint

+ Thảo luận nhóm 

+ Phản biện nội dung bài đọc


	

	3
	Chương III: Giới thiệu QH chiến lược tại một số quốc gia và

A. Nội dung giảng dạy trên lớp: 

- Giới thiệu quy hoạch chiến lược ở Singpore

- Giới thiệu quy hoạch chiến lược ở Mỹ
B. Nội dung Thảo luận trên lớp: Thảo luận về các nội dung vừa học
C. Nội dung làm việc ở nhà: Sinh viên chuẩn bị các nội dung cho bài thuyết trình nhóm
	G3.1, G3.2

	Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu Powerpoint

+ Thảo luận nhóm 

+ Phản biện nội dung của bài đọc


	

	4
	Chương IV: Thực trạng QH chiến lược tại Việt Nam

A. Nội dung giảng dạy trên lớp: 

- Đánh giá thực trạng QH chiến lược ở Việt Nam

- Đề xuất giải pháp
B. Nội dung Thảo luận trên lớp: Thảo luận về các nội dung vừa học
C. Nội dung làm việc ở nhà: Sinh viên chuẩn bị các nội dung cho bài thuyết trình nhóm
	G1.1,

G1.2,

G2.1, G2.2,
G3.1,
G3.2,

G4.1,

G4.2,

G5.1, G5.2
	Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu Powerpoint

+ Thảo luận nhóm
+ Phản biện nội dung bài đọc
	

	5
	Phần II – Thảo luận

A. Nội dung thảo luận trên lớp: 

Thuyết trình nhóm
B. Nội dung làm việc ở nhà: Sinh viên tìm hiểu, tổng hợp thông tin để chuẩn bị cho tiểu luận kết thúc học phần
	G1.1,

G1.2,

G2.1, G2.2,

G3.1,

G3.2,

G4.1,

G4.2,

G5.1, G5.2
	Tóm tắt các PPGD:  
+ Thuyết trình

+ Trình chiếu Powerpoint

+ Thảo luận nhóm
+ Phản biện nội dung bài đọc
	

	6
	Phần III – Ôn tập
A. Nội dung thảo luận trên lớp: 

- Ôn tập các nội dung trọng yếu chuẩn bị cho kì thi kết thúc học phần.
- Giải đáp thắc mắc

- Nhận xét, mở rộng nội dung
B. Nội dung làm việc ở nhà: Sinh viên tìm hiểu, tổng hợp thông tin để chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc học phần
	G5.1, G5.2


	Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu Powerpoint

+ Thảo luận nhóm 
	


8. Quy định của học phần 
- Tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp.
- Tự học tham khảo các tài liệu liên quan đến môn học

- Các tài liệu trong báo cáo lấy từ internet nếu bị phát hiện sao chép không chỉnh sửa, chọn lọc sẽ bị trừ 70% điểm quá trình, trừ các quy định, các văn bản dưới luật.
- Nội dung trong báo cáo nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu mức độ nghiêm trọng sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài.
- Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ ở mục quy định thời gian tham dự lớp học và các buổi thực tế tại đơn vị sẽ bị xử lý theo quy chế trường ĐH TDM

9. Phiên bản chỉnh sửa 
- Version 0 (V0): chỉnh sửa lần đầu mẫu trình bày phù hợp với đề cương CDIO
10. Phụ trách học phần
- Khoa/Bộ môn: Khoa Kiến trúc
- Giảng viên giảng dạy dự kiến: ThS. Hoàng Anh
- Địa chỉ và email liên hệ: ......@tdmu.edu.vn 
- Điện thoại: 0945.797.728
Bình Dương, ngày 16 tháng 6 năm 2019

         TRƯỞNG KHOA                                  

TRƯỞNG BỘ MÔN    

BAN GIÁM HIỆU
Trang 6

